
B(:) Y TE CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - TỰ do - Hạnh phúc

sỐ : /QĐ-B YT Hà Nội> ngày tháng năm 2024

QIN ÉT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chông

tác hại của ruI/u, bia đến năm 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Cân cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Càn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Thủ
tHủng ChÍnh phủ phê duyệt Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu,
bia đến nâm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dụ phòng, BỘ Y tế.

QUY ẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế' hoạch thực hiện Đề án
「l、ru),ồn thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ
tru’ỏng, Cục trưởng các Vụ, Cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

Giám đốc Sở Y tế các tính, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .1 ..r) s

KT. BÔ TRU」é)NG
THỨTRƯỎ'NG Ả

Nơi lrlrâ11:
Như diều 3:

liộ trlrLSng (dẻ báo cáo);
l.LILI v'l、. IJl>

Nguyễn Thị Liên Hương



BO Y TE CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - TỰ do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại

của rượu, bia đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số : /QĐ-BY T ngày
của BỘ trưởng BỘ Y tê)

tháng năm 2024

l. MỤC ĐÍCH, YÊU CÁ U
1. Moc đích

- Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm tăng cường nhận
thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại của người dân đê phòng,
chống tác hại của r1rợu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an
toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

- Thông qua các hoạt động truyền thông để góp phần nâng cao, tạo sự
chuyển biến, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhận
thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu,
bia đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) cụ thể hóa việc thực hiện mục
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của
rượu, bia đến năm 2030.

- Kế hoạch xác định các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể và phân công trách
nhiệm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện Đề án
Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ
động, tích cực của các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm
chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

11. NllIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG
1 . Xây dựng, phổ biến tài liệu truyền thông

a) Nội dung:

Xây dựng nội dung tài liệu truyền thông mẫu về phòng, chống tác hại

của rượu, bia trong các lĩnh vực liên quan.

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong việc xây dựng tin bài,
chuyên trang chuyên mục về ảnh hưởng của rượu, bia đến sức khỏe con người.

Xây dựng, phổ biến tải liệu huyền thông về phòng, chống tác hại của rượu,
bia cho mạng lưới truyền thông trong ngành y tế.
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b) 「l、hòI gian thực hiện:

Xây dựng nội dung và tài liệu truyền thông: năm 2024-2025

- 「l、iép tục cập nhật, bổ sung nội dung và tài liệu truyền thông: năm 2026-2030

2. 「}、ổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống tác hại
của rượu, bia cho người tham gia công tác truyền thông phòng, chông tác hại
của rượu, bia ngành y tế.

- Đối tượng tập huấn: cán bộ y tế, người tham gia công tác phòng, chống
tác hại của rượu, bia.

- 「l、hời gian : năm 2C)24-20:3t)

3 . Triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông

Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai các hoạt động, hình thức truyền
thông phòng, chống tác hại của rượu bia trong lĩnh vực y tế.

a) Nội dung:

- 「l、ố chức các chương trình, chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác
hại của rượu, bia dưới nhiều hình thức; truyền thông gắn với các cuộc thi, các
hoạt động, sự kiện y tế, văn hóa, thể thao và du lịch.

「I、bực hiện truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet, điện thoại di động, tư
vấn trưc tuyến.

- 'l、riển khai các hình thức truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu,
bia tại cộng đồng và đến từng người dân; chú trọng truyền thông tại các địa điểm
công cộng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí

- 「l、ổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng,
chống tác hại của rượu, bia cho các cơ quan, tổ chức và người có liên quan.

- 「l、ố chức truyền thông, tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu bia cho
người bệnh, gia đình người bệnh và người dân đến khám bệnh, chữa bệnh và sử
dụng dịch vụ tại cơ sở y tế.

Triền khai, nhân rộng các sáng hến, mô hình truyền thông phòng, chống tác
hại của rượu, bia tại cơ sở y tế, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

b) Đối tượng truyền thông:

Người dân trong cộng đồng; người có sử dụng rượu, bia; người có nguy
cơ cao về sức khỏe hoặc mắc các bệnh, rối loạn do sử dụng rượu, bia,

- Cán bộ, nhân viên y tế; người làm việc tại các cơ sở y tế; người tham gia
công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Cơ quan, tổ chức có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

c) 「l、hời gian thực hiện: năm 2C)24-:2C)SC).

4. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc viêc thưc hiên Đề án
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a) Nội dung:

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động truyền thông phòng,
chống tác hại của rượu, bia từ trung ương đến địa phương.

- Kiểm tra, đôn đốc viêc thực hiện Đề án; tổng hợp báo cáo tình hình triển

khai và kết quả thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ theo quy định.

b) Thời gian thực hiện: năm 202zỊ-2€)30.

Ill. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm: nguồn ngân sách nhà nước và các
nguồn hợp pháp khác.

2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí từ nguồn
chi ngân sách trung ương cho triển khai kế hoạch của Bộ Y tế, các đơn vị trung
ương. Căn cứ kế hoạch được giao, Bộ Y tế, các đơn vị trung ương xây dựng dự
toán kinh phí thực hiện, tổng hợp trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm
của Bộ Y tế, đơn vị trung ương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TÔ CHÚ’C THỰC HIỆN
1. 「l、ại Trung ương

Các cue, vu. bênh viên, viên thuôc, trưc thuôc Bô Y tế và các đơn vị liên
quan xây đống kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động
dược phân công tại Phụ lục của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh

vực phụ trách.

a) Cục Y tế dự phòng

- I-iầu mối, phối hợp với đơn vị liên quan để hướng dẫn việc tổ chức triển
khai thực hiện Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm
2030; đầu mối xây dựng nội dung tài liệu truyền thông mẫu về phòng, chống tác
hại của rượu, bia.

- Đầu mối kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án Truyền thông phòng,
chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai
và kết quả thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tưử1g
Chính phủ theo quy định.

Phối hợp hướng dẫn, triển khai tập huấn nâng cao năng lực; xây dựng, phổ

biển tài liệu truyền thông; triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông
phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y tế.

b) Văn phòng Bộ Y tế

- 1)ẩu mối xây dụng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động, hình thức
truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y tế; chỉ đạo,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông
phòng, chống tác hại của rượu, bia căn cứ vào kế hoạch và các nội dung được
I,ãnh đạo Bộ phê duyệt.
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- 1)ẩu mối tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông; truyền thông
trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet, điện thoại di động;
truyền thông tại cộng đồng; triển khai các sáng kiến, mô hình truyền thông
phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động
1<bác tại Mục 11 của Kế hoạch này.

c) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đầu mối hướng dẫn, tổ chức triển khai
hoạt động truyền thông, tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ sở
khám bênh, chữa bệnh.

d) Vụ Pháp chế dầu mối hướng dẫn và tổ chức các hội nghị tuyên truyền,
phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho các cơ
quan, tổ chức và người có liên quan.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ trên kế hoạch, nội dung hoạt động
được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế

phương án phân bổ, sử dụng các nguồn lực triển khai Kế hoạch có hiệu quả;
phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng
kinh phí.

c) Trung tâm l、Tuyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

Đầu mối phối hợp, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong việc xây
dựng tin bài, chuyên trang chuyên mục về ảnh hưởng của rượu, bia đến sức khỏe
con ngưỜi.

Dầu mối xây dựng, phổ biến tài liệu truyền thông; tập huấn nâng cao
năng lực truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế.

Phối họp triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông phòng, chống
tác hại của rượu, bia; xây dựng nội dung tài liệu truyền thông mẫu về phòng,
chống tác hại của rượu, bia trong các lĩnh vực liên quan.

g) Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur
Thành phố I lồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng
「l、hành phổ I lồ Chí Minh, Viện Dinh dưỡng và các Viện liên quan thuộc Bộ Y tế.

- Tham gia, phối hợp xây dựng, phổ biến tài liệu truyền thông; tập huấn
nâng cao năng lực về truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Phối họp triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông phòng, chống
tác hại của rượu, bia.

「l、bực hiện các điều tra, nghiên cứu, các mô hình về truyền thông phòng,
chống tác hại của rượu, bia

h) Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phối hợp tổ chức triển khai hoạt động
truyổn thông, tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho cán bộ, công
chúc, viên chức, người lao động và người bệnh, gia đình người bệnh, người dân
có sử dụng dịch vụ tại bênh viên.

i) 13áo Sức khóc và Đời sống, Báo Gia đình - Xã hội phối hợp truyền
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thông qua các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về phòng, chống
tác hại của rượu, bia; tích cực phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh các tổ chức, cá
nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc trong phòng, chống tác hại của rượu,
bia

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung của
Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Mục
II của Kẻ hoạch này tại địa phương.



Phụ lục

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẦN CÔNG ĐƠN VỊ TÔ CHÚ’C THỤ’C HIỆN KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày thúng năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Hoạt động, nhiệm vụ
Thời gian
thực hiện

fio'n vi
đầu mỐi Đơn vị phối hợp

Xây dựng, phổ biến tài liệu truyền thông

u về phòng, chống
tác hại của rượu, bia trong các lĩnh vực liên quan

1 1
Cue Y tế dư

phòng

Trung tâm TTGDSKTtJ#
Văn phòng Bộ Y tế

Các đơn vị liên quan
Xây dựng nội dung tài liệu:

Cập nhật, bổ sung hằng năm:

2024-2025
2026-2030

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trong việc xây
dựng tin bài, chuyên trang chuyên mục về ảnh hưởng của rượu,
bia đến sức khỏe con người

Cục Y tế dự phòng
Văn phòng Bộ Y tế

Các đơn vị liên quan

Văn phòng Bộ Y tế

Các viện##

Các bệnh viện###

Các đơn vị liên quan

1.2 2024-2030 Trung tâm
TTGDSKTU’

Xây dựng, phổ biến tài liệu truyền thông về phòng, chống tác hại
của rượu, bia cho mạng lưới truyền thông trong ngành y tế

1.3 Trung tâm
TTGDSKTrfXây dựng tài liệu:

Cập nhật, bổ sung:

2024-2025
2026-2030

Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông phòng, chống tác hại

: [ 2 nr:9 I1)1: [ 1 :i; r:IT: l } : a:: àĨ la yc ?; g t á c t 1=1 y è n t h ông phòng 92024 = 2030

Trung tâm
TTGDSKTƯ

Cục Y tế dự phòng
Văn phòng Bộ Y tế

Các đơn vị liên quan
2

3 Triển khai các hoạt động, hình thức truyền thông phòng, chống
tác hại của rưọII, bia

Ộng, hình thức
truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y
tế; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và triển khai các hình
thức truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia căn cứ vào
kế hoạch và các nội dung được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

3.1 2024-2030 Văn phòng
Bô Y tế

Các đơn vị liên quan



Hoạt động, nhiệm vụ
Thời gian
thực hiện

Đơn vi
đầu mối Đơn vị phối hợp

Cục Y tế dự phòng
Trung tâm TT(]DSKTLJ
Báo Sức khỏe& Đời sống
Báo Gia đình - Xã hôi

Các viên, bênh viên
Các đơn vị liên quan

Cục Y tế dự phòng
Trung tâm TT(iDS f(TƯ
Báo Sức khỏe& Đời sống
Báo Gia đình - Xã hôi

Các viện, bệnh viện
Các đơn vị liên quan

Cục Y tế dự phòng
Trung tâm TTGDSKTƯ
Các viện, đơn vị liên quan

Trung tâm TTGDSKTƯ
Văn phòng Bộ Y tế

Các đơn vị liên quan

Cục Y tế dự phòng

Trung tâm TTGDSKTƯ
Văn phòng Bộ Y tế

Bệnh viện, đơn vị liên quan

Trung tâm TTGDSKTƯ
Các viện, bệnh viện
Các đơn vị liên quan

Tổ chức các chưong trình, chiến dịch truyền thông về phòng,
3.2 chống tác hai của rươu, bia dưới nhiều hình thức: truyền thông 2024-2030

gắn v-6’i các èuộc thi, ho'ạt động, sự kiện y tế

văn phòng
Bộ Y tế

Thực hiện truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

3 e 3 : [:nạ r :iư:ẩẳgt) i Ỉ: :hấtntt ; :nt 1; i : h ú n g ) rr1 ạ n g x ă h ộ i 9 i n ternet ) điện 2024 = 2030
Văn phòng
Bố Y tế

3.4 Triển khai các hình thức truyền thông về phòng, chống tác hại
của rượu, bia tại cộng đồng và đến từng người dân

2024-2030 Văn phòng
Bộ Y tế

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về

3.5 i phòng, chống tác hại của rượu, bia cho các cơ quan, tổ chức và I 2024-2030
người có liên quan

Vụ Pháp chế

Hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động truyền thông, tư vấn về
phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người bệnh, gia đình
người bệnh và người dân đến khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng
dịch vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cục Quản lý
Khám, chữa
bệnh

3.6 2024-2030

2024-2030
Triển khai, nhân rộng các sáng kiến, mô hình truyền thông

3.7 1 phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ sở y tế, cộng đồng và
các cơ quan, tổ chức có liên quan

Văn phòng
Bô Y tế



be

Hoạt động, nhiệm vụ

Kiểm tl
TỔ chứcl
phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hi Lìa

Thời gian
thưc hiên

Đơn vif
đầu moi Đơn vị phối hợp

2024-2030 Cục Y tế dự
Các đơn vị liên quanphòng

4.2 hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án của các bộ, ngành, địa } 2025-2030
phương, báo cáo Thủ tưóng Chính phủ theo quy định.

Ghi chú :

# T111ng lâm TTG DS KTU: TlrIng lâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương

## Các viện: gồm Viện Vệ sinh dịch lễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteu1 Thành phố HỒ Chi MÌnh, Viện
v「ten Y tế công cộng Thành phố liti Chi Minh, Viện Dinh dưỡng và các Viện liên quan khác thuộc Bộ Y tế

+++ Các bệnh viện: Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

lu8lụòcn ;[ t é d ụ• c á c d o9 n v i 1 i ê n q L 1 a n

sinh dịch tễ Tây Nguyên,
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